
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

8 1 60 7007 Sa TC + BQ độ 4 + TT độ 3 

2 0

8 3 26 ĐT NXTC dưới niêm + UBT

8 4 30 1001 UBT (P) 7cm

8 5 27 0000 UBT (P) 6cm

9 6 53 6006 UXTC 14tuần/VMC

9 7 36 2002 VS II + UBT (T) 6cm/VMC UBT

9 8 30 ĐT UBT (T) 8cm

9 9 31 2002 UBT  10cm

9 10 27 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 50 3013 UXTC 12 tuần + UBT (P) 8cm

11 12 41 1001 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

11 13 33 0010 VS II/ Ứ dịch 2 TV

14 45 2002 UBT (P) 6cm

15 43 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

16 26 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

8 1 48 2002 UXTC 12 tuần

8 2 31 2002 Đoạn sản

8 3 23 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 33 ĐT UBT (P) 9cm

8 5 20 ĐT UBT (T) 4 cm

BS KHOA NS + H THỊNH (C)

THU THỦY + THƯƠNG.BM + MAI PHƯƠNG1

THU THỦY + THƯƠNG.BM + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + THIÊN TRANG

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT

MỸ NGỌC + DUYÊN.NT

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

LÊ DIỆP + G.ĐỨC     

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + THÚY PHƯỢNG (S)

HƯNG.PNT + TP NGA + VĂN

TP NGA + VĂN

TP NGA + VĂN 

Q.HIẾU + THU  

Q.HIẾU + THU

D.MINH + LÊ DIỆP + G.ĐỨC

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT+ NGỌC DUNG

          

MỸ NHI + THU NGUYỆT + NGỌC DUNG

KIM CHI + TUYẾT TRINH

KIM CHI + TUYẾT TRINH

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng , Cắt NX, Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

Từ ngày 04/03/2013 đến ngày 10/03/2013 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT ngã Â Đ

May phục hồi nút sàn chậu

ĐOÀN THỊ HỒNG DUNG

NGUYỄN THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ KIỀU HOA

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

LÝ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ TRINH

ĐẶNG THỊ KHOẮN

TẠ THỊ THANH HOA

TRẦN THỊ HỒNG DUNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHAN THỊ THÁI

TRẦN THỊ THÚY

VÕ THỊ TRANG

ĐOÀN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ THỦY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ XUÂN

HUỲNH THỊ MỸ CHI

NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

NGÔ KIM PHƯỢNG

PHẠM THỊ THÀNH

549

548

610

605

268

449

494

SHC

132

468

527

542

446

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

748

538

578

554

PM

Ngày: 04/03/2013 

Ngày: 05/03/2013 

460

539

625

11422



9 6 69 3023 Sa TC + BQ + TT độ 4 , TKKSKGS

7 0

9 8 46 2022 UBT (P) 6cm/VMC 3 lần

9 9 35 2012 LNMTCBT (P) 6cm

9 10 33 2002 UBT (P) 8cm

9 11 30 1011 VS II + Polype CTC

11 12 53 3013 U cạnh (T) TC/VMC UBT + RT

11 13 35 1001 UBT (T) 6 cm/ VMC

11 14 30 ĐT UBT (T) 10 cm

15 32 1011 UBT 8cm

7 0 0

7 0 0

8 1 55 6016 Sa TC+ BQ độ 3-4 + TT độ 2

2 0

8 3 51 0010 UXTC 10 tuần

8 4 38 2022 UBT (P) 6cm

8 5 33 1001 UBT 2 bên 6cm

8 6 30 0000 UBT (T) 8cm

9 7 57 8008 UBT (T) 7 cm

9 8 35 0000 TSPTĐHNMTC

9 9 30 3003 UBT (T) 8 cm

11 10 44 4004 UBT 5cm, CĐPB: U đường tiêu hóa

11 11 42 2002 UBT (T) 7cm/VMC 2 lần

11 12 27 2002 UBT (P) 7cm

13 46 2052 UBT (T) 7 cm

14 36 1001 UBT 2bên 7cm

15 32 0000 UBT 2bên 7cm

7 0 0

7 0 0

DỰ BỊ    

DỰ BỊ      

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + TRÍ 2 (S)  

BS KHOA NS + ĐÌNH HÀO (C)

TR.HẠNH + TR BÍCH 2 + TÙNG.TT

TR.HẠNH + TR BÍCH 2 + TÙNG.TT

TR BÍCH 2 + TÙNG.TT

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO

H.HIỆP + NGUYÊN THẢO

THỐNG + Đ.THẢO + N.HẢI.TT

THỐNG + Đ.THẢO + N.HẢI.TT

THỤC TRANG + HIỀN.CĐT

THỤC TRANG + HIỀN.CĐT

THỤC TRANG + HIỀN.CĐT

LƯU + K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

K.HOÀNG + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ 

BS KHOA NS + NGỌC DUNG(S)

BS KHOA NS + MỸ GÁI (C)

V.THÀNH + QUANG THANH + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + P.DUNG 2

BẢO ANH + TÙNG.TT   

BẢO ANH + TÙNG.TT     

BẢO ANH + TÙNG.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NMTC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT(ngã ÂĐ)

2) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt HTTC + 2PP   

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng , TTTXT

NS Cắt HTTC + PP còn lại có u

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

HỒ THỊ TƯƠI

TRẦN THỊ KIM BÌNH

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ XIN

NGUYỄN THỊ THỦY

HỒ THỊ MỰC

HUỲNH THỊ BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ HIẾU

VÕ THỊ PHỤC HƯƠNG

TRẦN THỊ AN

NGUYỄN THỊ BÉ NĂM

THÁI THỊ YẾN HỒNG

PHẠM THỊ VẸN

PHẠM THỊ THO

TRẦN THỊ KIM DUNG

LÊ PHƯƠNG DUNG

LÊ THỊ MỘNG THU

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THANH

LÊ THỊ XUÂN

PHAN THỊ MÙI

TRẦN THỊ THÙY LINH

DANH THỊ KIM BÔNG

NGUYỄN THU DUNG

PHẠM NGỌC ĐỈNH

567

622

664

626

630

781

294

613

592

485

473

587

571

135

452

617

588

620

458

584

574

134

695

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/03/2013 

Ngày: 07/03/2013 



8 1 50 4014 Sa TC độ 4+ BQ độ 4+ TT độ 2

8 2 43 0010 LNM (Cơ TC + UBT) + UXTC

8 3 33 2012 UBT (P) 7cm

8 4 27 0000 UBT 2bên 6cm

9 5 59 6006 UBT (P) 5cm

9 6 25 0000 NXTC (dưới niêm) 

9 7 23 1001 UBT (T) 8 cm

11 8 49 3013 UXTC 12tuần

11 9 46 2002 UBT (T) 9cm

11 10 25 0000 VSI + UBT (T) 8cm

11 11 41 2002 UBT (P) 6cm

11 12 33 1001 UBT (P) 8cm

13 29 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

8 1 57 4004 Xuất huyết hậu mãn kinh

8 2 34 1001 NXTC 10 tuần + UBT 2 bên 6cm

8 3 25 0000 UBT (P) 7cm

9 4 73 5005 Sa TC độ 3+ BQ độ 3+ TT độ 1

9 5 38 1001 UBT (T) 5 cm/VMC UBT 2 lần

9 6 34 2002 UBT (P) 6cm

9 7 42 3003 UBT (T) 5 cm

9 8 23 0000 UBT 2bên 8cm

11 9 49 2002 UXTC 11 tuần

11 10 40 2002 NXTC (dưới niêm) 8 tuần

11 11 40 4003 UBT 10cm/VMC

11 12 33 0000 UBT (P) 8cm/VMC NS VRT

11 13 28 0000 UBT 2bên 8cm

14 34 2002 UBT (P) 5cm

H.THẮM + ANH TUẤN

YÊN + CẨM NHUNG

YÊN + CẨM NHUNG

 DỰ BỊ 

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3

QUỐC DUY + AN

QUỐC DUY + AN

LƯU + H.THẮM + ANH TUẤN

LƯU + H.THẮM + ANH TUẤN

BS KHOA NS + HỒNG LOAN(S)

BS KHOA NS + H.NHẬT (C)

MỸ NHI + THANH THÚY + Q.HẢI

MỸ NHI + THANH THÚY + Q.HẢI

THANH THÚY + Q.HẢI

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

N.ĐIỆP2 + THỤC TRANG + NGỌC.NT

THỤC TRANG + NGỌC.NT

THỤC TRANG + NGỌC.NT

Q.NHẬT + HỒNG HẠNH

Q.NHẬT + HỒNG HẠNH

 DỰ BỊ        

V.THÀNH + M.TUYỀN + TR.LOAN

KIM CHI + HỒNG DƯƠNG

KIM CHI + HỒNG DƯƠNG

THƯƠNG.BM + N.HẢI.TT + V.HÙNG

THƯƠNG.BM + N.HẢI.TT + V.HÙNG

THƯƠNG.BM + V.HÙNG

V.THÀNH + M.TUYỀN + TR.LOAN

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc U + NXTC, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt M/G thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

NGUYỄN HẢI YẾN

ĐIỂU THỊ TUYẾT HOA

TRẦN THỊ LỆ PHƯƠNG

TRẦN THỊ DANH

TRẦN THỊ TUYẾT SƯƠNG

NGUYỄN THỊ THẮM

VÕ THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ ĐỜI

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SON

LÊ THỊ NGỌC NHUNG

NGUYỄN THỊ DIỄM LINH

NGUYỄN THỊ THƠI

LÊ THỊ CÚC

ĐẶNG THỊ LOAN

LƯU THỊ THỦY HUYỀN

NGUYỄN THỊ BÉ BA

TRẦN THỊ GIANG

TRẦN THỊ TƯỜNG VÂN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HOÀNG YÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ TRÒN EM

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

681

692

714

639

11115

682

672

590

662

136 N

663

673

711

629

634

627

706

492

511

91

573

636

759

139

640

11322

645

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/03/2013 


